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Năm học: 2024  –  2025
(  Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:

Số tiết thực hành:  120  tiết
Số tiết lý thuyết:  0 tiết 

	
	Từ ngày tháng……

Đến ngày tháng….
	Số tiết lý thuyết
	Số tiết

thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	1
	06/01 - 11/01/2025
	
	4
	Chương 1: Thiết kế váy đỗ sườn hông

2.1: Chuẩn bị vải

2.2: Thiết kế váy đỗ sườn hông

	
	
	
	4
	Chương 1: Thiết kế váy đỗ sườn hông

2.3: Kiểm tra

2.4: Sang ra giấy

	2
	13/01 - 18/01/2025
	
	3
	Chương 2: Thiết kế áo đầm ứng dụng kỹ thuật chuyển đổi các đường may

2.1: Chuẩn bị vải

2.2: Thiết kế áo đầm ứng dụng kỹ thuật chuyển đổi các đường may

	
	
	
	4
	Chương 2: Thiết kế áo đầm ứng dụng kỹ thuật chuyển đổi các đường may 

2.3: Kiểm tra

2.4: Sang ra giấy

	3
	10/02 - 15/02/2025
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.1: Chuẩn bị vải

2.2: Thiết kế áo biến kiểu pen (sản phẩm tự chọn) 

2.2.1: Thân trước áo

	
	
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.2.2: Thân sau áo

	4
	17/02 - 22/02/2025
	
	3
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.2.3: Tùng váy

	
	
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.3: Kiểm tra rập

	5
	24/02 - 01/03/2025
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.4: Sang ra giấy

	
	
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.5: May mẫu bằng vải mộc (áo)

	6
	03/03 - 08/03/2025
	
	3
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.5: May mẫu bằng vải mộc (áo)

	
	
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Cắt chi tiết bán thành phẩm

	7
	10/03 - 15/03/2025
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Cắt chi tiết bán thành phẩm

	
	
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Quy trình may áo

	8
	17/03 - 22/03/2025
	
	3
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Quy trình may áo

	
	
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Quy trình may áo

	9
	24/03 - 29/03/2025
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Quy trình may áo

	
	
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Quy trình may áo

	10
	31/03 - 05/04/2025
	
	3
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Quy trình may tùng

	
	
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Quy trình may tùng

	11
	07/04 - 12/04/2025
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Quy trình may tùng

	
	
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Quy trình may tùng

	
	
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Quy trình may tùng

	12
	14/04 - 19/04/2025
	
	3
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Quy trình may tùng

	
	
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Quy trình may tùng

	
	
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới



	13
	21/04 - 26/04/2025
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Quy trình may hoàn chỉnh lớp chính và lớp lót

	
	
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Quy trình may hoàn chỉnh lớp chính và lớp lót

	
	
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Quy trình may hoàn chỉnh lớp chính và lớp lót

	14
	28/04 - 03/05/2025
	
	3
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Quy trình may hoàn chỉnh lớp chính và lớp lót

	
	
	
	4
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Kết ren, đính cườm

	
	
	
	3
	Chương 3: Thiết kế áo cưới

2.6: Hoàn thành mẫu thật với các chi tiết kết ren, đính cườm.

-Kết ren, đính cườm

	Tổng số tiết (ca)
	
	120
	




Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản tự lưu







Ngày 05  tháng 01 năm  2025

TRƯỞNG KHOA 
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN

Nguyễn Ngọc Thọ











Trần Hồng Thảo

